
華嚴寳懺佛號 

 

A | P a g e  

 

Nam Mô Thập Thân Sơ Mãn Lô Xá Na Phật  Nam Mô Gia Mông Thọ Ký A Di Đà Phật  
南無十身初滿盧舍那佛     南無皆蒙授記阿彌陀佛   

ná mó shí shēn chū mǎn lú shè nuó fó   ná mó jiē méng shòu jì ō mí tuó fó 

 

Nam Mô Công Đức Lâm Đẳng Nhất Thiết Chư Phật  
南無功德林等一切諸佛         

ná mó gong dé lín děng yí qiè zhū fó   

 

Nam Mô Đồng Danh Phổ Hiền Vi Trần Chư Phật  
南無同名普賢微塵諸佛       

ná mó tóng míng pǔ xián wéi chén zhū fó 

  

Nam Mô Pháp Môn Biện Tài Thập Phương Chư Phật 
南無法門辯才十方諸佛  

ná mó fǎ mén biàn cái shí fang zhū fó 

 

Nam Mô Hoa Tạng Thế Giới Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật 
南無華藏世界十方三世一切諸佛 

Ná mó huá zàng shì jiè shí fang sān shì yí qiè zhū fó 

 

Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh  
南無大方廣佛華嚴經      

ná mó dà fang guǎng fó huá yán jīng  

 

Nam Mô Phát Minh Hạnh Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát 
南無發明行願普賢菩薩            

ná mó fā míng hèng yuan pǔ xián pú sà 
 

Nam Mô Thập Tính Hội Chủ Thập Thủ Bồ Tát    
南無十信會主十首菩薩       

ná mó shí xìn huì zhǔ shí shǒu pú sà  

 

Nam Mô Thật Trụ Hội Chủ Thập Huệ Bồ Tát 
南無十住會主十慧菩薩  

ná mó shí zhù huì zhǔ shí huì pú sà 

 

Nam Mô Thập Hạnh Hội Chủ Thập Lâm Bồ Tát    
南無十行會主十林菩薩      

ná mó shí xíng huì zhǔ shí lín pú sà 



華嚴寳懺佛號 

 

B | P a g e  

 

Nam Mô Thật Hướng Hội Chủ Thập Tràng Bồ Tát 
南無十向會主十幢菩薩  
ná mó shí xiàng huì zhǔ shí chuán pú sà 

 

Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát   Nam Mô Diệu Đức Bồ Tát 
南無金剛藏菩薩     南無妙德菩薩   

ná mó jīn gang zàng pú sà   ná mó miào dé pú sà 

 

Nam Mô Phổ Nhãn Bồ Tát      

南無普眼菩薩        

ná mó pǔ yǎn pú sà 

 

Nam Mô Đỗng Chương Tín Giải Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 
南無洞彰信解文殊師利菩薩    

ná mó dòng zhāng xìn jiě wén shū shī lì pú sà 

 

Nam Mô Ngũ Thập Ngũ Quyền Thật Bồ Tát   
南無五十五員權實菩薩     

ná mó wǔ shí wǔ yuan quán shí pú sà  

  

Nam Mô Nhất Sanh Khắc Bị Thiện Tài Bồ Tát  
南無一生克備善財菩薩   

ná mó yì sheng kè bèi shàn cái pú sà 

 

Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát   Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát 
南無觀自在菩薩     南無大勢至菩薩  

ná mó guān zì zài pú sà    ná mó dà shì zhì pú sà 

 

Nam Mô Di Lặc Bồ Tát    Nam Mô Mã Minh Đại Sư 
南無彌勒菩薩     南無馬鳴大師菩薩   

ná mó mí lè pú sà     ná mó mǎ míng dà shī pú sà  

 

Nam Mô Long Thọ Đại Sư Bồ Tất  Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Bồ Tát 
南無龍樹大師菩薩    南無十方一切菩薩 

ná mó long shù dà shī pú sà   ná mó shí fang yí qiè pú sà  

 

Nam Mô Nhất Thiết Thanh Văn Duyên Giác Hiền Thánh Tăng 
南無一切聲聞緣覺賢聖僧       

ná mó yí qiè sheng wén yuan jué xián sheng sēng  


